
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II (Năm học: 2021- 2022)
Môn:Công nghệ 7 (Thời gian 45 phút)

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 7
	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Vai trò của rừng
	
	
	
	1/2câu

1điểm
	
	
	
	1/2câu

0,5 điểm
	Số câu:1

Số điểm:1,5

Tỉ lệ %:15

	Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm
	1câu

0,5điểm
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Trồng cây  rừng
	2câu

1điểm
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:2

Số điểm:1

Tỉ lệ %:10

	Khai thác rừng
	1câu

0,5điểm
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
	
	
	
	1/2câu

1,5 điểm
	
	
	
	1/2câu

0,5 điểm
	Số câu:1

Số điểm:2

Tỉ lệ %:20

	Giống  vật nuôi
	1câu

0,5điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	
	
	1câu

0,5điểm  
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các  chiều
	1câu

0,5điểm  
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các  chiều.  
	
	
	
	
	1câu

0,5điểm  
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
	1câu

0,5điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5

Tỉ lệ %:5

	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	1câu

0,5điểm
	
	
	
	
	1câu

1,5đ
	
	
	Số câu:2

Số điểm:2

Tỉ lệ %:20

	Tổng cộng
	Số câu:8

Số điểm:4
	Số câu:2

Số điểm:3
	Số câu:2

Số điểm:2
	Số câu:1

Số điểm:1
	Số câu:13

Số điểm:10

	Tỉ lệ%
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


II.ĐỀ KIỂM TRA:

	Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Họ và tên:………………………

Lớp:…….


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Công nghệ 7

Thời gian: 45 phút


	Điểm:


I/Trắc nghiêm khách quan: (5 điểm)
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau;

Câu 1: Có mấy biện pháp kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm

A. 1                          B. 2                                     C. 3                                   D.4

Câu 2: Quy trình trồng cây con có bầu: 

A. Tạo lổ, rạch võ, đặt bầu, lấp và nén đất lần 1, lấp và nén lần 2, vun gốc. 

B. Tạo lổ, rạch võ, đặt bầu, lấp và nén lần 2, lấp và nén đất lần 1, vun gốc. 

C. Rạch võ, tạo lổ,  đặt bầu, lấp và nén đất lần 1, lấp và nén lần 2, vun gốc. 

D.Tạo lổ, đặt bầu, rạch võ, lấp  và nén đất lần 1, lấp và nén lần 2, vun gốc. 

Câu 3: Quy trình trồng cây con rể trần : 

A. Đặt cây, tạo lổ lấp đất, nén đất, vun gốc 

B. Tạo lổ, đặt cây, lấp đất, nén đất, vun gốc 

C. Tạo lổ, lấp đất, nén đất, vun gốc, đặt cây

D. Tạo lổ, đặt cây, lấp đất, vun gốc, nén đất. 

Câu 4: Có mấy loại khai thác rừng.

A. 2                         B. 3                                    C. 4                                      D.5 

Câu 5: Có mấy cách phân loại giống vật nuôi   :

 A.  2                       B. 3                                    C.   4                                                    D. 5

Câu  6:  Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi: 
 A. Không đồng đều và theo giai đoạn                  B. Theo giai đoạn và theo chu kỳ 
 C.  Ý   A , D                            D.   Không đồng đều,  theo giai đoạn  và  theo  chu kỳ                     

Câu 7:  Khoảng cách  giữa xương lưởi hái  và  xương háng  của  gà  mái  đẻ  trứng  to là: 

A..  Lọt 2 ngón tay          B.  Lọt 3, 4 ngón tay      C.  Lọt 5 ngón tay                      D.  Lọt 6 ngón tay 

Câu 8:  Lợn  Lan  đơ rác là giống lợn : 

           A. Lông cứng da trắng               B.   Lông  đen và  trắng.  

           C.   Toàn  thân  đen                         D.  Lông  trắng  da  tuyền  

Câu 9: Có mấy phương pháp chế biến thức ăn cho vật nuôi. 

A.2                        B. 3                                C. 4                                         D.5

Câu 10: Hàm lượng chất khô có trong bột cá là bao nhiêu %?
A.  87,3%                            B. 73,49%              C. 91,0%                   D. 89,4%
II/ Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta ? Địa phương xã Đại Tân thường trồng rừng bằng loại cây gì? Mục đích ? ( 1,5 đ) 

Câu 2:  Nêu mục đích và biện pháp bảo vệ rừng. Bằng hiểu biết của mình em hãy nêu tác hại của nạn phá rừng, đốt cháy rừng. ( 2 đ) 

Câu 3:  Nêu mục đích chế biến và dự trữ thức ăn. ( 1,5đ) 
BÀI LÀM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
- Thang điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm x 10 câu = 5 điểm

          - Đáp án: 

Câu 1: C;  Câu 2: A;   Câu 3: B;    Câu 4: B;   Câu 5: C;   Câu 6: D; Câu 7:B;    

Câu 8: D;   Câu 9 :B ;   Câu 10: C


Phần II. Câu hỏi tự luận (5điểm)
Câu 1:  ( 1,5đ ) 

a. Trồng rừng để phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp trong đó có :

· Trồng rừng sản xuất : Lấy nguyên vật liệu phục vụ đời sống, sản xuất

· Trồng rừng phòng hộ: Phòng hộ đầu nguồn, ven biển….

· Trồng trừng đặc dụng:  Vườn quốc gia , khu bảo tồn …. ( 1 đ) 

b. - Địa phương xã Đại Tân trồng rừng chủ yếu là cây keo lá tràm.

· Mục đích: phủ xanh đồi trọc, kết hợp phục vụ kinh kinh tế ( Xuất khẩu, làm nguyên liệu chế biến bột gỗ, sản xuất giấy…. (0,5đ) 

Câu 2: ( 2 đ) 

a. Mục đích: ( 0,5đ) 

· Giữ gìn tài nguyên ( Động thực vật, đất rừng hiện có )

· Tạo điều kiện để rừng phát triển, cho sản phẩm cao và tốt nhất 

b. Biện pháp: ( 1đ )

- Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng, mua bán lâm sản trái phép, săn bắn động vật rừng.

- Chính quyền địa phương, cơ quan lâm nghiệp phải có kế hoạch và biện pháp về: Định canh định cư, phòng chống cháy rừng…

- Cá nhân, tập thể chỉ được khai thác và sản xuất trên đất rừng phải được cơ quan lâm nghiệp cấp giấy phép, phải tuân theo các qui định về bảo vệ và phát triển rừng.  

c.  Tác hại của nạn phá rừng, đốt cháy rừng: ( 0,5đ) 

· Xói mòn đất  đai.

· Ô nhiểm môi trường, 

· Gây ra lũ lụt.

· Tiêu diệt động thực vật…..  

Câu 3: 

a. Mục đích: ( 1đ) 

· Nhiều loại thức ăn phải qua chế biến vật nuôi mới ăn được.

· Chế biến thức ăn làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng. …Ví dụ

b. Dự trữ thức ăn: ( 0,5đ) 

· Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. Ví dụ
                                                                                            GVBM

                                                                                  Huỳnh Văn Cường
